
1
Tranh thể hiện truyền thống của gia đình, dòng 

họ 1 Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ P.TB 6 1

Yêu thƣơng con ngƣời

2
Tranh thể hiện sự yêu thương, quan tâm, giúp 

đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập và sinh 

hoạt. 1 Bài 2:Yêu thương con người P.TB 6 1

Siêng năng, kiên trì

3
Bộ tranh thể hiện sự chăm chỉ siêng năng, kiên 

trì trong học tập, sinh hoạt hàng ngày. 1 Bài 3: Siêng năng, kiên trì P.TB 6 1

Ứng phó với tình huống nguy hiểm

4
Bộ tranh hướng dẫn các bước phòng tránh và 

ứng phó với tình huống nguy hiểm. 1 Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm P.TB 6 2

Tiết kiệm

5
Bộ tranh thể hiện những hành vi tiết kiệm điện, 

nước 1 Baì 8: Tiết kiệm P.TB 6 2

Công dân nƣớc

 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

DANH MỤC ĐỒ DÙNG MÔN GDCD NĂM 2024 - 2025 
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6
Tranh thể hiện mô phỏng mối quan hệ giữa nhà 

nước và công dân 1 Bài 9: Công dân nước CHXHCN Việt Nam P.TB 6 2

Quyền trẻ em

7 Bộ tranh về các nhóm quyền của trẻ em
1  Bài 11: Quyền trẻ em P.TB 6

Tự nhận thức bản thân

8 Bộ dụng cụ thực hành tự nhận thức bản thân 3 Bài 6: Tự nhận thức bản thân P.TB 6

Ứng phó với tình huống nguy hiểm

9
Bộ dụng cụ cho học sinh thực hành ứng phó với 

các tình huống nguy hiểm 3 Bài 7: Ưng  phó với tình huố nguy hiểm P.TB 6

TIẾT KIỆM

10 Bộ dụng cụ, thực hành tiết kiệm 3 Bài 8: Tiết kiệm P.TB 6 H

Tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội 1 Bài 3: Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng P.TB 9 1

Bảo vệ hòa Bình 1 Bài 5: Bảo vệ hòa Bình P.TB 9 1

Phòng chống TNXH 1 Bài 9: Phòng chống tệ nạn xã hội P.TB 7 2

Ngƣời lập danh mục

Lâm Văn Diện
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